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Công tác trực ban ngày 07 tháng 10 năm 2016


I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTTTW)
1. Tin bão trên biển Đông cơn bão số 6:
Trong 9 giờ vừa qua, bão số 6 hầu như không dịch chuyển.
Hồi 04 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 650km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Bắc,mỗi giờ đi được khoảng 5km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6  độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 12-13. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên): phía Bắc Vĩ tuyến 190N và phía Đông Kinh tuyến 1140E.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. 
Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 12-13, biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam, khu vực giữa và Nam Biển Đông vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh, sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

2. Tình hình thời tiết ngày 08/10:

- Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. 

- Các khu vực khác: Nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 06/10 đến 19h00’ ngày 07/10, khu vực  Trung Bộ, Tây nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	77 mm
	
	Sông Pha (Ninh Thuận)
	62 mm

	Tân Mỹ (Quảng Bình)
	74 mm
	
	Phú Quý (Bình Thuận)
	59 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	64 mm
	
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	56 mm

	Sông Cầu (Phú Yên)
	75 mm
	
	Cần Đăng (Tây Ninh)
	53 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 07/10 đến 07h00’ ngày 08/10, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến dưới 10-25mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	30 mm
	
	Sông Cầu (Phú Yên)
	63 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	34 mm
	
	Eahleo (Đắc Lắc)
	38 mm

	Tuy Hòa (Phú Yên)
	38 mm
	
	Đăk Mốt (Kon Tum)
	51 mm

	Củng Sơn (Phú Yên)
	47 mm
	
	
	


3.3. Lượng mưa 3 ngày: từ 19h00’ ngày 04/10 đến 19h00’ ngày 07/10, trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50÷100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn như:

	Hoành Sơn (Hà Tĩnh)
	208 mm
	
	Tuy Hòa (Phú Yên)
	136 mm

	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	209 mm
	
	Z 30D (Bình Thuận)
	113 mm

	Quy Nhơn (Bình Định)
	106 mm
	
	Tây Ninh (Tây Ninh)
	114 mm

	Chư Prông (Gia Lai)
	135 mm
	
	Dầu Tiếng (Bình Dương)
	133 mm


II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN 

1. Các sông Bắc Bộ: Mực nước các sông khu vực Bắc Bộ đang ở mức thấp. 
2. Các sông Trung Bộ và Tây Nguyên:
Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, dao động theo theo điều tiết hồ chứa và còn ở mức thấp. Riêng khu vực sông Lũy và thượng nguồn sông Cái Phan Rang đã xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Cái Phan Rang tại Tân Mỹ: 36,78m (1h/7), trên BĐ1: 0,78m; sông Lũy tại trạm sông Lũy: 26,97 (22h/6), xấp xỉ mức BĐ2.
Dự báo: Mực nước các sông Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục biến đổi chậm. Riêng các sông ở Ninh Thuận, Bình Thuận và một số sông suối nhỏ ở Tây Nguyên có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
3. Các sông Nam Bộ: 

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống. Mực nước cao nhất ngày 07/10 trên sông Tiền tại Tân Châu: 2,76m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,42m. Mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm, lúc 07h00 ngày 07/10: 111,34m.
Dự báo: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục xuống sau đó lên lại theo triều. Đến ngày 11/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 2,80m; tại Châu Đốc ở mức 2,40m. Trong 24 giờ tới mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài biến đổi chậm và ở mức 111,5m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc hầu hết thấp hơn MNDBT, đạt từ 70-90% dung tích thiết kế.

- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ đạt từ 50- 70% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Vực Tròn (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế). 

- Các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ đạt từ 45-65% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận).
- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên đạt từ 60-80% dung tích thiết kế.
- Các hồ chứa ở khu vực Đông Nam Bộ đạt từ 55-75% dung tích thiết kế.
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:
Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.
2. Hồ chứa thủy điện:

- Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên hệ thống sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HDBT(m)

	Sơn La
	7h
	07/10
	209,89
	114,12
	1.551
	301
	215,0

	
	
	08/10
	210,14
	114,75
	1.572
	599
	


	Hòa Bình
	7h
	07/10
	111,96
	12,30
	1.440
	1.420
	117,0

	
	
	08/10
	111,80
	12,14
	1.420
	1.400
	

	Tuyên Quang
	7h
	07/10
	114,05
	47,32
	193
	0
	120,0

	
	
	08/10
	114,11
	47,93
	142
	48
	

	Thác Bà
	7h
	07/10
	52,92
	22,20
	69 (Qvào TB ngày 07/10)
	168 (Qra TB ngày 07/10)
	58,0

	
	
	08/10
	52,89
	20,83
	
	
	


- Các hồ chứa thủy điện khác:

Theo báo cáo nhanh ngày 08/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 159 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00 ngày 08/10 có 06 hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên hiện đang xả tràn: Đa Dâng 2, Đăk Nông 2, Đăk Ru, ĐakSrông, Ia Grai 3, ĐăkSrông 3A, ĐăkSrông 3B.
IV TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN

Theo Báo cáo số 390/BC-CQTT của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h00 ngày 08/10/2016, Bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 71.007 phương tiện, tàu, thuyền/286.507 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, trong đó:

- Hoạt động ở khu vực Hoàng Sa: 179 tàu/1.682 người, cụ thể:

+ Quảng Trị :


6 tàu/ 68 người;

+ Đà Nẵng: 


11 tàu/121 người;

+ Quảng Nam:

52 tàu/ 554 người;

+ Quảng Ngãi: 

43 tàu/393 người; 

+ Bình Định: 


63 tàu/504 người; 

+ Khánh Hòa: 

04 tàu/42 người.
(số lượng tàu thuyền tăng so với báo cáo nhanh ngày hôm qua 6/10, do cập nhật thêm thông tin từ các chủ tàu; hiện nay các tàu ở khu vực Hoàng Sa đã, đang di chuyển vào bờ hoặc xuống phía Nam để tránh trú an toàn)

· Hoạt động ven bờ và các vùng biển khác: 19.255 tàu/100.738 người

· Neo đậu tại bến: 51.573 tàu/184.087 người.
V. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI
1. Trung ương:

- Hồi 8h00 ngày 07/10/2016, Bộ trưởng - Trưởng ban chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6.
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công an, Bộ quốc phòng đã có công điện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản chỉ đạo công tác kiểm đếm tàu thuyền, thông báo, hướng dẫn cho chủ các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó với bão.
- Cục trồng trọt- Bộ Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ khẩn trương thu hoạch sớm diện tích lúa mùa còn lại (hiện đã thu hoạch được 80% tương ứng 130.000ha/170.000ha)
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố thông qua hệ thống tin nhắn.
2. Địa phương:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tiếp tục triển khai  nội dung Công điện số 26/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo; theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, phối hợp với Bộ  Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tổng cục Thủy sản thông báo về diễn biến bão cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

1. Đối với các tỉnh, thành phố ven biển:


- Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến của bão; theo dõi, kiểm đếm tầu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. 

- Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền, giữ thông tin liên lạc với chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

- Sẵn sàng và chủ động di chuyển lồng bè và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khu vực nuôi trồng thủy sản.


2. Các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: 

Theo dõi sát diễn biến của mưa, bão, đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa với phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” và chủ động các giải pháp tiêu nước phù hợp đối với cây màu không chịu được nước. 

 3. Bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tiếp tục phối hợp với Cục Kiểm ngư và các cơ quan chức năng địa phương bám sát, thống kê tàu thuyền, cảnh báo vùng nguy hiểm cho tàu thuyền để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền. 

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài thông tin Duyên Hải và các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương cần thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biến của bão, tăng cường thời lượng phát sóng, truyền tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

5. Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao: tăng cường công tác dự báo, cảnh báo bão, triển khai các biện pháp ứng phó với bão. Đặc biệt Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương chỉ đạo việc rà soát, kiểm tra các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập chủ động ứng phó với diễn biến mưa, lũ sau bão.

6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu./.
	Nơi nhận:
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